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Trang i



LỊCH SỬ THAY ĐỔI
	STT
	Ngày sửa đổi
	Vị trị sửa
	Rev
	Nội dung sửa
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Trang ii
MỤC LỤC
· Lịch sử thay đổi
· Mục lục
1. Mục đích	1
2. Phạm vi áp dụng	1
3. Tài liệu tham khảo	1
4. Đinh nghĩa & Từ viết tắt	1
5. Thủ tục 	1
5.1 Lưu đồ quá trình xử lý chất thải nguy hại 
              6.   Quy định lưu giữ hồ sơ

· Biểu mẫu
Biểu mẫu 1: Danh mục mã CTNH tại trường.	 
Biểu mẫu 2: Danh mục chất thải nguy hại (phụ lục 1 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT)	 
Biểu mẫu 3: Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý CTNH (phụ lục 2 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT) 
              Biểu mẫu 4:Mẫu báo cáo quản lý CTNH định kỳ (phụ lục 4 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT)
	
	 


			
		
1. MỤC ĐÍCH
Thủ tục mô tả các quá trình xử lý chất thải nguy hại tại Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh, tên tiếng Anh là Ly Tu Trong College of Ho Chi Minh City; sau đây gọi tắt là Ly Tu Trong College
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Giai đoạn 1:Khoa công nghệ cơ khí; Khoa công nghệ điện – điện tử; Khoa công nghệ động lực và Khoa công nghệ thông tin, Trung tâm Y tế, tất cả nhà vệ sinh trong Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
Giai đoạn 2:Tất cả khoa , phòng ,trung tâm trong Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
Tất cả sinh viên và nhân viên đều phải tuân theo thủ tục này.
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO
ISO 9001:2015 
Các văn bản pháp lý 
· Điều lệ trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng theo Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH 
·    Thông tư 36_2015-TT-BTNMT_30-6-2015_về quản lý chất thải nguy hại
· 
4. ĐỊNH NGHĨA TỪ VIẾT TẮT-THUẬT NGỮ
??? : Trung Tâm Y tế 
PR: Thủ tục
Chất thải nguy hại (sau đây viết tắt là CTNH)
Đơn vị tính CTNH là kilogam (sau đây viết tắt là CTNH)
Mã CTNH (Mã của từng chất thải nguy hại)
Qui trình xử lý chất thải nguy hại là 1 quá trình thực hiện dịch vụ khuyến học và phát triển sinh viên nhằm thỏa mãn nhu cầu an sinh giáo dục ngày càng được nâng cao của người học,tuân thủ pháp luật và những qui định chung.
THỦ TỤC 
Các ký hiệu sau được dùng trong lưu đồ quá trình
    Bắt đầu và kết thúc một quá trình
         Công việc phải thực hiện
                   Thẩm định, phê duyệt, xem xét để quyết định có tiếp tục hay không  
      Chỉ hướng thực hiện 













5.1. LƯU ĐỒ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 
	Trách nhiệm
	Mô tả 
	Biểu mẫu

	KHOA CNTT, KHOA Ô TÔ, KHOA CƠ KHÍ, KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, TRUNG TÂM Y TẾ, NHÀ VỆ SINH TRONG TOÀN TRƯỜNG
	CÓ

Chất thải nguy hại 

 Phân loại chất thải nguy hại theo danh mục 



Ban hành quyết định xử lý CTNH

CTNH được thu gom, vận chuyển và xử lý 

Tuyên truyền hướng dẫn SV-HS –GV-VC-NLĐ phân loại chất thải theo danh mục 

Bố trí thùng thu gom CTNH tại Khoa,Trung Tâm Y Tế, Nhà Vệ Sinh (Mỗi ngày )
Bố trí kho lưu trữ CTNH tại Trường (Mỗi tuần, lưu giữ không quá 6 tháng
Phê duyệt
KHÔNG
Theo dõi CTNH lưu trữ và lập kế hoạch xử lý CTNH






















	-Danh mục mã CTNH tại trường.

	KHOA CNTT, KHOA Ô TÔ, KHOA CƠ KHÍ, KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, TRUNG TÂM Y TẾ, NHÀ VỆ SINH TRONG TOÀN TRƯỜNG
	
	-Danh mục chất thải nguy hại (phụ lục 1 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT)

	-Công ty cổ phần công nghệ môi trường Trái Đất Xanh
-Trung tâm Y tế
	
	-Thông tư 36_2015-TT-BTNMT_30-6-2015_về quản lý chất thải nguy hại


	
Phòng Quản trị-Dịch vụ

	
	-Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý CTNH (phụ lục 2 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT)

	-Phòng Quản trị-Dịch vụ
-Trung tâm Y tế
	
	

	Ban Giám Hiệu
Phòng Kế hoạch - Tài chính
	
	- Mẫu báo cáo quản lý CTNH định kỳ (phụ lục 4 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT)


	Ban Giám Hiệu

	
	
- Mẫu báo cáo quản lý CTNH định kỳ (phụ lục 4 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT)


	-Công ty cổ phần công nghệ môi trường Trái Đất Xanh

	
	

	
	
	

	
	
	




Trang  2
5.1.1. MÔ TẢ
Bước 1: Nhận dạng chất thải nguy hại 
Khảo sát chất thải nguy hại tại  các vị trí :Khoa Công Nghệ Thông Tin, khoa Công Nghệ Ô Tô, khoa CNCK, khoa Công Nghệ Điện – Điện Tử,Trung Tâm y Tế, các nhà vệ sinh trong khu vực toàn trường và lập danh mục  thực trạng chất thải nguy hại phát sinh.
Bước 2: Tổ chức tư vấn	
Tổ chức  hoạt động  tư vấn  tuyên truyền hướng dẫn SV-HS, GV-VC-NLĐ phân  loại chất thải theo danh mục và  để đúng chất thải nguy hại vào các thùng chứa chất thải  nguy hại đã qui định.
Bước 3: Tổ chức thu gom và lưu trữ 
             Bố trí thùng thu gom tại các khu vực :3-4 thùng loại 20 lít để lưu chứa riêng từng loại chất thải .
Bố trí một kho có diện tích từ 20-30 mét vuông để  chứa các thùng phuy 200 ml để lưu trữ toàn bộ  các loại chất thải nguy hại.
Bước 4: Lịch trình và bộ phân  thu gom chất thải nguy hại
	Mỗi ngày:TTYT (nhân viên y tế ) và  nhà vệ sinh (nhân viên tổ vệ sinh môi trường phòng Quản Trị Dịch Vụ), SV-HS GV xưởng thực hành  phân  loại chất thải nguy hại ngay trong giờ học và  mang về kho lưu trữ sau giờ học.
            Mỗi tuần :chất thải nguy hại tại các khoa sô lượng CTNH mỗi ngày không nhiều.
            Mỗi tháng :CTNH được thải ra từ các thiết bị hư hỏng.
            Mỗi 6 tháng :CTNH được thải ra từ các thiết bị hư hỏng được thanh lý.
Bước 5: Theo dõi chất thải nguy hại đã được phân loại  lưu trữ: 
           Vào mỗi  tháng , quý có kế hoạch xử lý chất thải nguy hại không được lưu giữ quá 6 tháng.
Bước 6: Lập kế hoạch xử lý CTNH 
            Mỗi 6 tháng lập kế hoạch chuyển nguồn CTNH khỏi kho lưu trữ
             
Bước 7: Phê duyệt của Hiệu trưởng
Trung tâm y Tế lập kế hoạch chuyển nguồn CTNH khỏi kho lưu trữ trình Hiệu trưởng xem xét phê duyệt.
   Bước 8: Ban hành quyết định xử lý CTNH
 Hiệu trưởng phê duyệt thực hiện kế hoạch 
Bước 9: CTNH được thu gom, vận chuyển và xử lý
 -Công ty cổ phần công nghệ môi trường Trái Đất Xanh thực hiện mang CTNH ra khỏi trường.
Bước 10: Lưu trữ hồ sơ- Mẫu báo cáo quản lý CTNH định kỳ (phụ lục 4 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT)
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Trang  5
5.2.1. MÔ TẢ


5. QUY ĐỊNH LƯU GIỮ HỒ SƠ
		
	STT
	TÊN HỒ SƠ
	VỊ TRÍ
	PHƯƠNG TIỆN
	THỜI GIAN
LƯU

	1
	Danh sách MGHP, Hỗ trợ chi phí học tập
	SDC-PR-01/RE01
	Giấy – Danh sách
	10 năm

	2
	Kết quả học tập, rèn luyện
	SDC-RP-01/RE02
SDC-PR-01/RE03
	Đĩa cứng –Danh sách–PMS–email
	Vĩnh viễn

	3
	Quyết định, danh sách cấp HB, KT.
	SDC-PR-01/RE04
SDC-PR-01/RE05
	Giấy – Danh sách
	10 năm
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